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Hộ tên người 

được bố trí, ký 

Hợp đồng thuê

Họ và tên người đang 

sử dụng

Địa chỉ, 

căn hộ
Căn cước công dân

Phương án tái 

định cư

Bố trí chỗ ở 

tạm thời tại 

Khu KTX phía 

Tây 

Tự thuê chổ 

ở

Không chọn theo 

phương án

1
Ngô Thị Cúc 

(1956)
Ngô Thị Cúc (1956) A109 048156004173 x Hòa Cường Hải Châu Khuê Trung

2
Nguyễn Thị Bốn 

(đã chết)
Phạm Thị Quảng A110

049177003475

049076023069
x Hòa Xuân Hòa Cường

3
Võ Thị Thuỷ 

(1958)
Võ Thị Thuỷ (1958) A112 045158004818 x

Hải Châu

Hòa Cường

Thanh Khê

Cẩm Lệ

Hòa Xuân

Sơn Trà

Ngũ Hành Sơn

4
 Phan Hạnh 

(1973) - 
 Phan Hạnh (1973) - A202

048073005417

049187011392
x Hải Châu Hòa Cường Thanh Khê

5
Trần Công Long 

(1981) 
Trần Công Long (1981) A204

048081006558

'048190006170
x Hòa Cường Cẩm Lệ Hòa Xuân

6
Trần Thị Hằng 

(1981)
Trần Thị Hằng (1981) A206 048181006949 x Hòa Cường Hải Châu -

7
Đỗ Thị Kim 

Phụng (1950)
Đỗ Thị Kim Phụng A207 049150005746 x Hòa Cường Hải Châu Cẩm Lệ

8
Phạm Phú Công 

(1993)
Phạm Phú Công (1993) A208

049093016528

049193005901
x Cẩm Lệ Hải Châu Hòa xuân

9
Trần Thị Thanh 

Dung (1975)

Trần Thị Thanh Dung 

(1975)
A209 056175005649 x Hòa Cường Sơn Trà Cẩm Lệ

10

Nguyễn Thị 

Thanh Huệ 

(1978) 

Nguyễn Thị Thanh Huệ 

(1978) 
A301

048178006307

031079010909
x

Hòa Cường

Hải Châu
Cẩm Lệ Ngũ Hành Sơn

11
Đào Thị Như 

Hải (chết)

Lê Hoàng Giang (con 

trai)
A304

001070043546

048178003709
x Hải Châu Sơn Trà Cẩm Lệ

12 Trần Văn Vinh Trần Văn Vinh A311
048069005382

048172009537
x

Chung cư 

Khuê Trung

13
Ngô Tấn Minh 

Nhật 
Ngô Tấn Minh Nhật B101 048070005006 x Hòa Cường Cẩm Lệ Sơn Trà

14
Lê Thị Kiều 

Loan (1969)

Lê Thị Kiều Loan 

(1969)
B202 048169009062 x Hòa Cường Cẩm Lệ Ngũ Hành Sơn

15
Huỳnh Duy 

Quang (1966) -

Huỳnh Duy Quang 

(1966) -
B204

046066008472

045169004474
x Hòa Cường Cẩm Lệ Ngũ Hành Sơn

16
Đặng Hồ Hoàng 

Phước (1980)

Đặng Hồ Hoàng Phước 

(1980)
B212 049081116967 x Hòa Cường Cẩm Lệ Ngũ Hành Sơn

17
Phạm Phú Đức 

(1962) 
Phạm Phú Đức (1962) B312

048062000308

048168000516
x

Ngũ Hành 

Sơn
Hòa Cường Cẩm Lê

17

Nguyện vọng thuê

Hộ dân đăng 

ký thuê nhà ở 

xã hội thuộc 

tài sản công 

theo Phương 

án 1, Quyết 

định số 

2621/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2025 

của UBND 

thành phố Đà 

Nẵng phê 

duyệt phương 

án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định 

cư đối với khu 

chung cư Lâm 

đặc sản Hòa 

Cường

Tổng hợp
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